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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN 11, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:    N u ễn Mỹ Du ên. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Khưu H n Quan . 

2. Ông Trần N hiệp Hồn . 

- Thư ký phiên tòa: Bà N u ễn Qu c Thiên Hươn  – Thư ký Tòa án, Tòa án 

nhân dân Quận 11, Th nh ph  Hồ Chí Minh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh tham 

gia phiên tòa:    Trươn  Võ Thù  Dun  - Kiểm s t viên. 

Ngày 26 tháng 7 năm 2019, tại trụ sở To   n nhân dân Quận 11 xét xử sơ 

thẩm côn  khai vụ  n thụ lý s  662/2018/TLST-HNGĐ ngày 12/12/2018 về “Tranh 

chấp x c định cha cho con” theo Qu ết định đưa vụ  n ra xét xử s  

29/2019/QĐXXST-HNGĐ ngày 04/7/2019  iữa c c đươn  sự: 

Nguyên đơn: Bà Th i Phước L, sinh năm: 1979; địa chỉ: Cư x  P, Phườn  H, 

Quận S, Th nh ph  Hồ Chí Minh. 

Bị đơn: Ông Thái Hoàng T, sinh năm: 1951; địa chỉ: đườn  H, Phườn  C, 

Quận M, Th nh ph  Hồ Chí Minh. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

- Bà Th i Thị Kim P, sinh năm: 1975; địa chỉ: đườn  H, Phườn  C, Quận M, 

Th nh ph  Hồ Chí Minh. 

- Bà Th i Thụ  Mai T2, sinh năm: 1976; địa chỉ: đườn  S, Phườn  B, Quận 

N, Th nh ph  Hồ Chí Minh. 

- Ông Thái Thành LL, sinh năm: 1977; địa chỉ: Cư x  P, Phườn  H, Quận S, 

Th nh ph  Hồ Chí Minh. 

- Bà Th i Thụ  Kim TT, sinh năm: 1980; địa chỉ: đườn  H, Phườn  C, Quận 

M, Th nh ph  Hồ Chí Minh. 

- Ông Th i Lâm Đ, sinh năm: 1982; địa chỉ: đườn  H, Phườn  C, Quận M, 

Th nh ph  Hồ Chí Minh; 
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C c đươn  sự đều có Đơn xin vắn  mặt tại phiên tòa. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Tại đơn kh i kiện đề ngày 30/11/2018 và quá trình giải quyết vụ án, nguyên 

đơn bà Thái Phước L trình bày: 

Mẹ ruột b  Th i Phước L tên Lưu Thị S1, sinh năm 1948 (chết năm 2017 

theo Giấ  khai tử s  69/2017/TLKT do Ủ  ban nhân dân Phườn  9, Quận 11 cấp 

ngày 30/10/2017); cha bà L là ông Thái Hoàng T, sinh năm 1951; địa chỉ: 246 H n 

H i N u ên, Phườn  9, Quận 11, Th nh ph  Hồ Chí Minh. Cha mẹ bà L có 06 

n ười con,  ồm: Th i Phước L, Th i Thị Kim P, Th i Thụ  Mai T2, Thái Thành 

LL, Th i Thụ  Kim TT và Th i Lâm Đ.  

 Tron  s  06 n ười con Giấy khai sinh của bà L ghi sai tên cha là ông Thái 

Văn S, tên thật của cha bà L là ông Thái Hoàng T. Do cần điều chỉnh Khai sinh để 

bổ túc hồ sơ c  nhân, bà L đã cùn  ôn  Thái Hoàng T tiến h nh xét n hiệm AND 

tại Côn  t  cổ phần Vincibio v  đã có kết qu  ông T và bà L có quan hệ hu ết 

th n  l  cha con (theo Kết qu  phân tích AND hu ết th n  n    12/11/2018 do 

Công ty cổ phần Vincibio ban hành). 

Nay bà L nộp Đơn khởi kiện  êu cầu Tòa  n x c định ôn  Thái Hoàng T là 

cha của b  Th i Phước L để b  bổ túc hồ sơ chỉnh sửa Giấ  khai sinh theo đún  

qu  định Ph p luật. 

Theo Bản tự khai ngày 11/3/2019, bị đơn ông Thái Hoàng T trình bày: 

Ông T và bà Lưu Thị S1 chun  s n  với nhau có 06 n ười con l : Thái 

Phước L, Th i Thị Kim P, Th i Thụ  Mai T2, Thái Thành LL, Th i Thụ  Kim TT 

và Th i Lâm Đ. Bà Th i Phước L l  con thứ 5 của ông T, khi đăn  ký khai sinh cho 

bà L, n ười l m côn  tron   ia đình đã khai sai tên ôn  l  Th i Văn S, tên thật của 

ông là Thái Hoàng T. Ông T và bà L đã cùn  xét n hiệm AND hu ết th n  v  kết 

qu  phân tích hai n ười có quan hệ hu ết th n  cha con (theo Kết qu  phân tích 

AND hu ết th n  n    12/11/2018 do Côn  t  cổ phần Vincibio đã  i m định). 

Nay bà L  êu cầu Tòa  n x c định ôn  Thái Hoàng T l  cha của b  Thái 

Phước L thì ông T đồn  ý v   êu cầu Tòa  n  i i qu ết theo qu  định. 

Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông/bà:Thái Thị Kim P, Thái 

Thụy Mai T2, Thái Thành LL, Thái Thụy Kim TT và Thái Lâm Đ có cùng ý kiến 

trình bày: 

Cha mẹ của c c ôn  b  l  ôn  Thái Hoàng T và bà Lưu Thị S1. Bà Thái 

Phước L l  con ruột của ông T và bà S1 nhưn  khi đi l m khai sinh cho bà L thì 

khai sai tên cha l  Th i Văn S, thật sự tên thật cha của bà L là Thái Hoàng T. 

Nay bà L  êu cầu Tòa  n x c định ôn  Thái Hoàng T l  cha của b  Thái 

Phước L thì c c ôn  b  đều đồn  ý v  khôn  có ý kiến ph n đ i,  êu cầu Tòa  n 

 i i qu ết theo qu  định Ph p luật. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 11 tham gia phiên tòa phát biểu quan 

điểm như sau:  
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Về t  tụn : Tron  qu  trình  i i qu ết vụ  n, kể từ khi thụ lý vụ  n cho đến 

quá trình xét xử tại phiên tòa,Thẩm ph n, Hội đồn  xét xử đã tuân theo ph p luật t  

tụn . N u ên đơn đã thực hiện đầ  đủ c c qu ền v  n hĩa vụ của mình theo quy 

định tại Điều 70, 71 của  ộ luật t  tụn  dân sự.  ị đơn v  nhữn  n ười có qu ền 

lợi, n hĩa vụ liên quan chưa thực hiện đầ  đủ c c qu ền v  n hĩa vụ của mình theo 

qu  định tại Điều 70, 72, 73 của  ộ luật t  tụn  dân sự. 

Về nội dun  vụ  n: Căn cứ kết qu  x c minh của Côn  an Phườn  9, Quận 

11 thì ông Thái Hoàng T và bà Lưu Thị S1 có 06 n ười con l  Th i Phước L, Thái 

Thị Kim P, Th i Thụ  Mai T2, Thái Thành LL, Th i Thụ  Kim TT và Th i Lâm Đ. 

Theo kết qu  xét n hiệm ADN của Trun  tâm phân tích ADN v  côn  n hệ di 

tru ền x c định bà Th i Phước L l  con của ôn  Thái Hoàng T, đồn  thời ông T 

cũn  x c nhận bà L là con ông. Đề n hị Hội đồn  xét xử chấp nhận  êu cầu khởi 

kiện của b  Th i Phước L, x c định ôn  Thái Hoàng T l  cha của b  Th i Phước L. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi n hiên cứu c c t i liệu, chứn  cứ có tron  hồ sơ vụ  n đã được xem 

xét tại phiên tòa, ý kiến của đại diện Viện kiểm s t nhân dân Quận 11 tại phiên tòa. 

Hội đồn  xét xử nhận định: 

[1] Về quan hệ tranh chấp và thẩm quyền giải quyết vụ án: Bà Th i Phước L 

khởi kiện về việc “Tranh chấp x c định cha cho con”  êu cầu Tòa  n nhân dân 

Quận 11 x c định ôn  Thái Hoàng T l  cha ruột của b . Do ôn  Thái Hoàng T hiện 

đan  cư trú tại địa chỉ đườn  H, Phườn  C, Quận M, Th nh ph  Hồ Chí Minh nên 

căn cứ kho n 1 Điều 28, kho n 1 Điều 35, kho n 1 Điều 39 của  ộ luật t  tụn  dân 

sự năm 2015, vụ  n thuộc thẩm qu ền  i i qu ết của Tòa  n nhân dân Quận 11, 

Th nh ph  Hồ Chí Minh. 

 [2] Về thủ tục tố tụng: N u ên đơn b  Th i Phước L, bị đơn ôn  Thái Hoàng T 

v  nhữn  n ười có qu ền lợi, n hĩa vụ liên quan ông/bà: Th i Thị Kim P, Th i Thị 

Mai Thanh, Thái Thành LL, Thái Thị Kim Thủ  v  Th i Lâm Đ đều có đơn đề 

n hị xét xử vắn  mặt các ông bà. Căn cứ v o kho n 4 Điều 207, kho n 1 Điều 227 

v  điểm b kho n 2 Điều 227, Điều 228 của  ộ luật T  tụn  dân sự, Tòa án tiến 

h nh xét xử vụ  n vắn  mặt c c đươn  sự nêu trên. 

[3] Về nội dung:  

Ngày 30/11/2018, bà Th i Phước L nộp đơn khởi kiện  êu cầu Tòa  n x c 

định ôn  Thái Hoàng T l  cha ruột của b . Bà L cũn  đã cun  cấp cho Tòa  n kết 

qu  phân tích ADN hu ết th n  n    12/11/2018 của Côn  t  cổ phần Vincibio nội 

dun  x c định: “ Ông Thái Hoàng T và bà Th i Phước L có cùn  hu ết th n  Cha - 

Con với độ chính x c 99,9999 % ”. 

Ông Thái Hoàng T cũn  xác nhận b  Th i Phước L là con ruột của ôn  v  b  

Lưu Thị S1, khi làm khai sinh cho bà L thì n ười đi l m dùm đã khai sai tên ông 

thành Thái Văn S, tên thật của ôn  l  Thái Hoàng T. Ôn  đồn  ý với  êu cầu x c 

định cha của b  Th i Phước L, ôn  khôn  có ý kiến  ì kh c. 

Các ông bà: Th i Thị Kim P, Th i Thị Mai Thanh, Thái Thành LL, Th i Thị 

Kim Thủ  v  Th i Lâm Đ l  con chun  của ôn  Thái Hoàng T và bà Lưu Thị S1 

đều thừa nhận b  Th i Phước L l  con của ông T và bà S1. 
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N    10/6/2019, Tòa  n ban h nh Qu ết định trưn  cầu  i m định s  

06/2019/QĐ-TCGĐ  êu cầu Trun  tâm phân tích ADN v  côn  n hệ di tru ền 

Th nh ph  Hồ Chí Minh thực hiện  i m định về ADN x c định lại m i quan hệ cha 

con  iữa ôn  Thái Hoàng T, sinh năm 1951 v  b  Th i Phước L, sinh năm 1979. 

Kết qu  xét n hiệm AND của trun  tâm kết luận như sau: “ Chị Thái Phước L là 

con của ông Thái Hoàng T ”. 

Từ nhữn  kết luận  i m định v  chứn  cứ nêu trên, có cơ sở để x c định bà 

Th i Phước L l  con của ông Thái Hoàng T, nhận định trên cũn  phù hợp với đề 

n hị của đại diện Viện kiểm s t nhân dân Quận 11 đã ph t biểu tại phiên tòa. Căn 

cứ Điều 88, điều 90 v  kho n 2 Điều 102 Luật Hôn nhân v  Gia đình 2014,  êu cầu 

x c định cha cho con của b  Th i Phước L l  có cơ sở nên Tòa  n chấp nhận  êu 

cầu của bà L. 

[4] Về án phí: Bà Th i Phước L ph i chịu  n phí l  300.000 đồn  ( a trăm 

n hìn đồn ).  

 Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ v o kho n 4 Điều 28, kho n 1 Điều 35, kho n 1 Điều 39, Điều 147, 

Điều 228, Điều 273, Điều 278, Điều 280 của  ộ luật t  tụn  dân sự năm 2015;  

Căn cứ v o Điều 88, Điều 90, kho n 2 Điều 101 v  kho n 2 Điều 102 của 

Luật hôn nhân v   ia đình năm 2014; 

Căn cứ v o N hị qu ết s  326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 qu  định 

về  n phí v  lệ phí Tòa  n, 

Tu ên xử: 

1. Chấp nhận  êu cầu khởi kiện của bà Th i Phước L. Xác định ông Thái 

Hoàng T, sinh năm: 1951; địa chỉ: 246 H n H i N u ên, Phườn  9, Quận 11, 

Th nh ph  Hồ Chí Minh l  cha ruột của b  Th i Phước L. 

Bà Th i Phước L được qu ền liên hệ với c c cơ quan chức năn  để thực hiện 

điều chỉnh khai sinh theo qu  định của Ph p luật về hộ tịch. 

2. Về  n phí dân sự sơ thẩm: Bà Th i Phước L ph i chịu  n phí dân sự sơ 

thẩm l  300.000 đồn  ( a trăm n hìn đồn ) nhưn  được trừ v o s  tiền tạm ứn   n 

phí bà L đã nộp l  300.000 đồn  theo  iên lai thu tạm ứn   n phí, lệ phí Tòa  n s  

AA/2016/0009502 ngày 11/12/2018 của Chi cục Thi h nh  n dân sự Quận 11, 

Th nh ph  Hồ Chí Minh. Bà Th i Phước L đã nộp đủ  n phí. 

3. Về qu ền kh n  c o:  

N u ên đơn, bị đơn v  nhữn  n ười có qu ền lợi, n hĩa vụ liên quan vắn  

mặt tại phiên tòa được qu ền kh n  c o b n  n tron  thời hạn 15 n    kể từ n    

nhận được b n  n hoặc b n  n được niêm  ết theo qu  định của ph p luật. 

4. C c qu ền v  n hĩa vụ thi h nh  n dân sự của c c đươn  sự được thực 

hiện tại cơ quan thi h nh  n dân sự có thẩm qu ền. 

5. Trườn  hợp b n  n, qu ết định được thi h nh theo qui định tại Điều 2 Luật 

thi h nh  n dân sự thì n ười được thi h nh  n dân sự, n ười ph i thi h nh  n dân sự 
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có qu ền tho  thuận thi h nh  n, qu ền  êu cầu thi h nh  n, tự n u ện thi h nh  n 

hoặc bị cư n  chế thi h nh  n theo qui định tại c c Điều 6, 7, 7a, 7b v  Điều 9 của 

Luật thi h nh  n dân sự (sửa đổi, bổ sun  năm 2014); thời hiệu thi h nh  n được 

thực hiện theo qui định tại Điều 30 của Luật thi h nh  n dân sự (sửa đổi, bổ sun  

năm 2014). 

Nơi nhận: 
- TAND TP.HCM; 

- VKSND Quận 11; 
- Chi cục THADS Quận 11; 
- C c đươn  sự; 
- Lưu hồ sơ vụ  n. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Mỹ Duyên 
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Nơi nhận: 
- TANDTP. HCM; 

- VKSND Quận 11; 

- Chi cục THADS Quận 11;  

- C c đươn  sự; 

- Lưu: VT, HS. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Mỹ Duyên  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 11 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

BIÊN BẢN NGHỊ ÁN 

 

 V o hồi 09  iờ 50 phút, ngày 20 tháng 7 năm 2018. 

           Tại: Trụ sở Tòa  n nhân dân Quận 11, Th nh ph  Hồ Chí Minh. 

           Với Hội đồn  xét xử sơ thẩm  ồm có: 

  Thẩm ph n - Chủ tọa phiên tòa: Ôn  N u ễn Thanh Phúc. 

  C c Hội thẩm nhân dân: 

  1. Ôn  Lâm Huỳnh Đệ; 

  2. Ôn  Lưu  ình Minh. 

          Tiến h nh n hị  n vụ  n dân sự thụ lý s  642/2017/TLST-HNGĐ n ày 01 



 

 

7 

tháng 12 năm 2017 về “Tranh chấp l  hôn”  iữa: 

1. N u ên đơn: Ôn  Huỳnh Khiêm Luân, sinh năm 1973; địa chỉ: 48 

đườn  Ao Đôi, phườn   ình Trị Đôn  A, quận  ình Tân, Th nh ph  Hồ Chí 

Minh. 

2.  ị đơn:    N u ễn Kim Châu, sinh năm 1978; địa chỉ: 58 đườn  s  9, 

cư x   ình Thới, Phườn  8, Quận 11, Th nh ph  Hồ Chí Minh. 

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã được xem xét tại phiên tòa, kết quả tranh 

tụng tại phiên tòa, các quy định của pháp luật. 

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT,  

QUYẾT ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ CỦA VỤ ÁN NHƯ SAU 

 

Tu ên xử: 

1. Về hôn nhân: 

Chấp nhận  êu cầu của ôn  Huỳnh Khiêm Luân. Cho l  hôn  iữa ôn  Huỳnh 

Khiêm Luân v  b  N u ễn Kim Châu.  

Giấ  chứn  nhận kết hôn s  131, qu ển s  01 do Ủ  ban nhân dân 

Phườn  9, Quận 11, Th nh ph  Hồ Chí Minh cấp n    31/12/2002 khôn  còn 

 i  trị ph p lý. 

C c th nh viên Hội đồn  xét xử nhất trí biểu qu ết 3/3. 

2. Về nuôi con chun : 

Giao trẻ tên Huỳnh Cẩm Hồn , sinh n    15/6/2003 cho ôn  Huỳnh 

Khiêm Luân trực tiếp nuôi dư n . 

Ghi nhận sự tự n u ện của ôn  Luân khôn   êu cầu b  Châu cấp dư n  

nuôi con. 

   Châu được qu ền thăm nom v  chăm sóc con chun , khôn  ai được 

qu ền c n trở b  Châu thực hiện qu ền n  . 

Tron  trườn  hợp có  êu cầu của cha, mẹ hoặc c  nhân, tổ chức theo qu  

định tại kho n 5 Điều 84 của Luật Hôn nhân v   ia đình năm 2014, Tòa  n có 

thể qu ết định việc tha  đổi n ười trực tiếp nuôi con. 

C c th nh viên Hội đồn  xét xử nhất trí biểu qu ết 3/3. 

3. Về t i s n chun , nợ chun : Khôn  có. 

C c th nh viên Hội đồn  xét xử nhất trí biểu qu ết 3/3. 

4. Về  n phí dân sự sơ thẩm: Ôn  Huỳnh Khiêm Luân ph i chịu  n phí l  

hôn sơ thẩm l  300.000 đồn  ( a trăm n hìn đồn ) nhưn  được trừ v o s  tiền 

tạm ứn   n phí ôn  Luân đã nộp l  300.000 đồn  theo  iên lai thu tạm ứn   n 

phí, lệ phí Tòa  n s  AG/2014/0004692 n    29/11/2017 của Chi cục Thi h nh 

 n dân sự Quận 11, Th nh ph  Hồ Chí Minh. 

C c th nh viên Hội đồn  xét xử nhất trí biểu qu ết 3/3. 

5. Về qu ền kh n  c o:  
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N u ên đơn, bị đơn vắn  mặt tại phiên tòa được qu ền kh n  c o b n  n 

tron  thời hạn 15 n    kể từ n    nhận được b n  n hoặc b n  n được niêm  ết 

theo qu  định của ph p luật. 

C c th nh viên Hội đồn  xét xử nhất trí biểu qu ết 3/3. 

6. C c qu ền v  n hĩa vụ thi h nh  n dân sự của c c đươn  sự được thực 

hiện tại cơ quan thi h nh  n dân sự có thẩm qu ền. 

C c th nh viên Hội đồn  xét xử nhất trí biểu qu ết 3/3. 

7. Trườn  hợp b n  n, qu ết định được thi h nh theo qui định tại Điều 2 

Luật thi h nh  n dân sự thì n ười được thi h nh  n dân sự, n ười ph i thi h nh 

 n dân sự có qu ền tho  thuận thi h nh  n, qu ền  êu cầu thi h nh  n, tự n u ện 

thi h nh  n hoặc bị cư n  chế thi h nh  n theo qui định tại c c Điều 6, 7, 7a, 7b 

v  Điều 9 của Luật thi h nh  n dân sự (sửa đổi, bổ sun  năm 2014); thời hiệu thi 

h nh  n được thực hiện theo qui định tại Điều 30 của Luật thi h nh  n dân sự 

(sửa đổi, bổ sun  năm 2014). 

C c th nh viên Hội đồn  xét xử nhất trí biểu qu ết 3/3. 

N hị  n kết thúc v o hồi 10  iờ 10 phút, ngày 20 tháng 7 năm 2018.  

 iên b n n hị  n đã được đọc lại cho tất c  th nh viên Hội đồn  xét xử 

cùn  n he v  ký tên dưới đâ . 

 
 THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 
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